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Số 1127 + 1128 Ngày 16 tháng 11 năm 2023 
 
 
 

MỤC LỤC 
  

  Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TƯ PHÁP 

29-9-2023 - Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi 
chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ 
nuôi con nuôi. 
 

(Đăng từ Công báo số 1125 + 1126 đến số 1127 + 1128) 
 

3

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

01-11-2023 - Quyết định số 1302/QĐ-CTN về việc đàm phán Hiệp định 
Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ma-rốc. 
 

22

01-11-2023 - Quyết định số 1303/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch 
Việt Nam. 

23
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  Trang

01-11-2023 - Quyết định số 1304/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch 
Việt Nam. 
 

25

01-11-2023 - Quyết định số 1305/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch 
Việt Nam. 
 

26

01-11-2023 - Quyết định số 1306/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch 
Việt Nam. 
 

37

01-11-2023 - Quyết định số 1307/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch 
Việt Nam. 
 

39

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

02-11-2023 - Quyết định số 1280/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định 
số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về 
thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 

50

04-11-2023 - Công điện số 1058/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác 
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. 
 

53

02-11-2023 - Công văn số 1043/TTg-NN về việc thực hiện một số nội dung 
Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020. 
 

69

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH 
 

03-11-2023 - Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 

71
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TƯ PHÁP 
 

Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP  

ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành,  
hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ,  

mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 
 
 

(Tiếp theo Công báo số 1125 + 1126) 
 
 
 
 
 

SỔ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI 

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 5 
NỘI DUNG CÁC MẪU ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC VỀ ĐĂNG KÝ 

NUÔI CON NUÔI TRỰC TUYẾN 
(Kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9  năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  
số 10/2020/TT-BTP  ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  

ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ,  
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi) 

 

STT Loại việc 

1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 

2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 

3 
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em 
Việt Nam làm con nuôi 

4 Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

5 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp 
cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận cháu làm con nuôi 

6 
Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ 
điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm 
con nuôi 

7 
Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ 
em nước ngoài làm con nuôi 

8 Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

9 Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

10 Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ĐĂNG KÝ VIỆC 
NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC 

 
I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 

(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   

(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(6) Điện thoại/thư điện tử; 

II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 

(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(9) Quốc tịch; 

(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(12) Điện thoại/thư điện tử; 

III. Thông tin về người được nhận làm con nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Giới tính;   

(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(16) Quốc tịch;   

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bản chính) trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 

* Bản điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân/ 
địa chỉ/thiết bị số/điện thoại của cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký 
nuôi con nuôi. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ĐĂNG KÝ LẠI  
VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC 

 
I. Thông tin về người yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   

(3) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

II. Thông tin về người được đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

(4) Họ, chữ đệm, tên; 

(5) Giới tính;   

(6) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(7) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân:   

(8) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

III. Thông tin về cha nuôi 

(9) Họ, chữ đệm, tên; 

(10) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(11) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 

(12) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

IV. Thông tin về mẹ nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(15) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 

(16) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này.  

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bản chính) trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi.   

* Bản điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân/ 
địa chỉ/thiết bị số/điện thoại của cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký 
nuôi con nuôi. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC 
 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM  

NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI  
 

I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 

(4) Số Hộ chiếu;   

(5) Nơi thường trú; 

(6) Điện thoại/thư điện tử; 

II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 

(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(9) Quốc tịch; 

(10) Số Hộ chiếu;   

(11) Nơi thường trú; 

(12) Điện thoại/thư điện tử; 

III. Thông tin về người được nhận làm con nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Giới tính;   

(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(16) Quốc tịch;   

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này.  
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* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 

* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Quyết định nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài (bản chính) trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ĐĂNG KÝ VIỆC  
NUÔI CON NUÔI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

 

I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 

(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: 

(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(6) Điện thoại/thư điện tử; 

II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 

(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(9) Quốc tịch; 

(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(12) Điện thoại/thư điện tử; 

III. Thông tin về người được nhận làm con nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Giới tính;   

(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(16) Quốc tịch;   

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bản chính) trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vào 
thời điểm giao nhận con nuôi. 

* Bản điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân/ 
địa chỉ/thiết bị số/điện thoại của cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký 
nuôi con nuôi. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI  
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHA DƯỢNG,  
MẸ KẾ NHẬN CON RIÊNG CỦA VỢ HOẶC CHỒNG; CÔ, CẬU, DÌ,  

CHÚ, BÁC RUỘT NHẬN CHÁU LÀM CON NUÔI  
 

I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 

(4) Số Hộ chiếu;   

(5) Nơi cư trú; 

(6) Điện thoại/thư điện tử; 

II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 

(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(9) Quốc tịch; 

(10) Số Hộ chiếu;   

(11) Nơi cư trú; 

(12) Điện thoại/thư điện tử; 

III. Thông tin về người được nhận làm con nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Giới tính;   

(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(16) Quốc tịch;   

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 



 
14 CÔNG BÁO/Số 1127 + 1128/Ngày 16-11-2023 
  

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 

* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Quyết định nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài (bản chính) trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÔNG DÂN VIỆT NAM 
THƯỜNG TRÚ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRẺ EM 

CỦA NƯỚC LÁNG GIỀNG CƯ TRÚ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI 
 LÀM CON NUÔI 

 

I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 
(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   

(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(6) Điện thoại/thư điện tử. 
II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 

(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 

(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 
(12) Điện thoại/thư điện tử. 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÔNG DÂN VIỆT NAM 

Ở TRONG NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRẺ EM NƯỚC NGOÀI  
LÀM CON NUÔI 

 

I. Thông tin về người nhận con nuôi (Ông) 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(3) Quốc tịch; 

(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 
(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(6) Điện thoại/thư điện tử. 

II. Thông tin về người nhận con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 

(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(9) Quốc tịch; 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống); 

(12) Điện thoại/thư điện tử. 
* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  

 
I. Thông tin về tổ chức con nuôi nước ngoài   

(1) Tên gọi đầy đủ của tổ chức; 

(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trụ sở chính; 

(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép 
hoạt động về nuôi con nuôi nước ngoài; 

II. Thông tin về Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (dự kiến)   

(5) Tên gọi đầy đủ;  

(6) Tên viết tắt, nếu có;  
(7) Địa chỉ của Văn phòng; 

(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  

(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);   
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú của người dự kiến đứng đầu Văn phòng 
con nuôi nước ngoài tại Việt Nam là công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp 
thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  

 
I. Thông tin về tổ chức con nuôi nước ngoài   

(1) Tên đầy đủ của tổ chức; 

(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trụ sở chính; 

(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép 
hoạt động về nuôi con nuôi nước ngoài; 

II. Thông tin về Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

(5) Tên gọi đầy đủ;  

(6) Tên viết tắt, nếu có;  
(7) Địa chỉ của Văn phòng; 

(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  

(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);   
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú của người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Namlà công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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NỘI DUNG MẪU ĐIỆN TỬ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  

 
I. Thông tin về tổ chức con nuôi nước ngoài   

(1) Tên đầy đủ của tổ chức; 

(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trụ sở chính; 

(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép 
hoạt động về nuôi con nuôi nước ngoài; 

II. Thông tin về Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

(5) Tên gọi đầy đủ;  

(6) Tên viết tắt, nếu có;  
(7) Địa chỉ của Văn phòng; 

(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  

(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;   

 (11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú của người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam là công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải cung cấp thông tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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PHỤ LỤC 6 
BẢN ĐIỆN TỬ GIẤY TỜ NUÔI CON NUÔI 

(Kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023  
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  

số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  
ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ,  

mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi)  

 

STT Tên bản điện tử giấy tờ nuôi con nuôi  

1 Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước 

 
* Chú thích:  
- Mục “Người ký Giấy chứng nhận” trong bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi trong nước thực hiện ký số theo quy định pháp luật. 
- Cá nhân sử dụng thông tin trong QRcode có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá 

nhân theo quy định pháp luật. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1302/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự 
giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Ma-rốc 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật Quốc tế năm 2016; 
Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 572/TTr-CP ngày 20/10/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho phép đàm phán và ủy quyền cho Chính phủ tổ chức đàm phán 

Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Vương quốc Ma-rốc. 

Điều 2. Ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và 
Tương trợ tư pháp về hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn 
đàm phán của Việt Nam. 

Giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại về việc ủy quyền 
theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Võ Văn Thưởng  
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1303/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 447/TTr-CP ngày 13/9/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại 

thành phố Cần Thơ (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÁC CÁ NHÂN HIỆN CƯ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

ĐƯỢC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2023  

Chủ tịch nước) 
 
 

1. Fan, Jing - Ting, sinh ngày 20/3/1985 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú An,  
huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ), Giấy khai sinh số 17 
ngày 05/3/1998 
Hiện trú tại: số 180 khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ,  
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 
Lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây: Phạm Thanh Thùy 
 

Giới tính: Nữ 

2. Juan, Tsui - Heng, sinh ngày 26/11/1984 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thới An 
Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh  
số 1116 ngày 09/4/1985 
Hiện trú tại: số 193, tổ 4, khu vực Thới Hưng, phường Thới An 
Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 
Lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây: Nguyễn Thị Thúy Hằng 
 

Giới tính: Nữ 

3. Yang, Pai - Lan, sinh ngày 08/12/1980 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Trường Long, 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh  
số 113 ngày 26/3/2013 
Hiện trú tại: ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ 
Lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây: Dương Bạch Lan. 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1304/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 404/TTr-CP ngày 25/8/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: 

Ông Cheng, Chung Yen, sinh ngày 12/9/2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Trọng Nguyên 

Hiện cư trú tại: 366/13 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1305/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 399/TTr-CP ngày 25/8/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 33 công dân hiện đang cư trú tại 

Hàn Quốc (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1305/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2023  

của Chủ tịch nước) 
 

1. 
 

Huỳnh Thị Bích Ngân, sinh ngày 17/3/1982 tại Kiên Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc,  
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, theo Giấy khai sinh  
số 69 ngày 24/02/2009 
Hiện trú tại: 46/23, Seongchung-ro daesup-gil, Naesan-myeon, 
Buyeon-gun, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: K0149666 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 25/5/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Lộc, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang 
 

Giới tính: Nữ 

2. Huỳnh Thị Gấm, sinh ngày 16/02/1988 tại Bạc Liêu 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh A, 
huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, theo Giấy khai sinh số 13  
ngày 02/01/2013 
Hiện trú tại: 401dong 1905ho (unnam dong, jugong apt) 
Mokryeon ro 273 beonan gil, Gwangsan gu, Gwangju si,  
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: B9164718 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp 
ngày 12/5/2014 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phong Thạnh A, huyện Giá 
Rai, tỉnh Bạc Liêu 
 

Giới tính: Nữ 

3. Lee Ngọc Băng, sinh ngày 07/6/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, 
tỉnh Kiên Giang, theo Giấy khai sinh số 08 ngày 13/12/2017 
Hiện trú tại: 157Beonji, Mun-eo-dong, Yeongcheon-si, 
Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc 

Giới tính: Nữ 
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Hộ chiếu số: C9722160 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 21/12/2021 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
 

4. Phạm Bảo Ngọc, sinh ngày 12/02/2016 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 3528 ngày 15/9/2022 
Hiện trú tại: 202ho, Na-dong, 14 Jiyang-ro, 13gil, Yangcheon-gu, 
Seoul-si, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00059600 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 21/9/2022 
 

Giới tính: Nữ 

5. Nguyễn Văn Trí, sinh ngày 08/02/2012 tại Quảng Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Gia Minh,  
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Hiện trú tại: 226 Sinrye-ro, Namwon-eup, Seogwipo-si,  
Jeju-si, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C5419031 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 12/6/2018 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Gia Minh, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam

6. Trần Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 28/6/2003 tại Hải Dương 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phả Lại, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, theo Giấy khai sinh  
số 332 ngày 04/7/2003 
Hiện trú tại: 439 Hambangmoe-ro, Namdong-gu, Incheon, 
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2251641 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 21/9/2020 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Phả Lại, thành phố 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nữ 
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7. Trần Đức Anh, sinh ngày 12/11/2007 tại Thành phố  

Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 2, quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy khai sinh số 19 
ngày 11/01/2008 
Hiện trú tại: 801ho Jinji nae 6gil, 20 Jeungpyeong eup, 
Jeungpyeong gun, Chungcheongbuk do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: P00328743 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 18/8/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 2, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 20/10/2000 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, theo Giấy khai sinh  
số 297 ngày 03/10/2003 
Hiện trú tại: #1466-8, Yeonhyang-dong, Suncheon-si, 
Jeollanam-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: B9864085 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 23/12/2014 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9/35 khu vực 5, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều,  
thành phố Cần Thơ 
 

Giới tính: Nữ 

9. Bùi Thị Diễm Quỳnh, sinh ngày 05/8/2001 tại Quảng Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy khai sinh số 122 
ngày 25/12/2001 
Hiện trú tại: 8 Chilcheonwang-ro 7beon-gil. Seo-gu, Incheon, 
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C1817991 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 03/6/2016 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vạn Ninh, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Giới tính: Nữ 
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10. Hà Vũ Vinh, sinh ngày 08/02/2008 tại Bình Phước 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành,  
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, theo Giấy khai sinh 
số 176 ngày 05/6/2008 
Hiện trú tại: Seyangcheongmaru Apt Manan ro 91C dong, 
1315ho, Manan gu, Anyang si, Gyeonggi do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: K0147351 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 21/4/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Thành, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
 

Giới tính: Nam

11. Lee Yeong Ju, sinh ngày 19/7/2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, 
theo Giấy khai sinh số 350 ngày 28/9/2007 
Hiện trú tại: Gyeonggi-do, Uijeongbu-si, Chudong-ro, 45, 
Singok-dong, 108dong, 305ho, Dong Seong Apt, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C7954156 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 09/8/2019 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 11 Bình Đức, Phường 15, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

12. Huỳnh Minh Đăng, sinh ngày 07/9/2020 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 1505 ngày 13/4/2022 
Hiện trú tại: # B-dong, 401ho, 8, Gyeongsu-daero 1140beon-gil, 
Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: K0151407 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 15/4/2022 
 

Giới tính: Nam

13. Hồ Ngọc Trâm Anh, sinh ngày 29/8/2015 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy khai sinh 
số 462 ngày 09/9/2015 

Giới tính: Nữ 
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Hiện trú tại: 303 Da-dong Yaksujeil Apart, Yaksu9gil 20, 
Bukgu, Ulsan, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00061321 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 08/10/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

14. Song Si U, sinh ngày 13/12/2022 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 286 ngày 07/02/2023 
Hiện trú tại: 505ho, 208dong, Dongseoro 326-9, Ikan-si, 
Jeollabuk-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00235371 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 08/02/2023 
 

Giới tính: Nữ 

15. Lâm Huy Hoàng, sinh ngày 27/12/2021 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 778 ngày 25/02/2022 
Hiện trú tại: 905-1, Okgye-dong, Gumi-si, Gyeongsanbuk-do, 
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2492990 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 02/3/2022 
 

Giới tính: Nam

16. Khương Đình Đức Dũng, sinh ngày 18/7/2007 tại Hải Dương 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, theo Giấy khai sinh 
ngày 03/8/2007 
Hiện trú tại: Bdong 403ho, Jinju Apt, Wangreung ro, 
Siyeonmu eup, Nonsan si, Chungcheongnam do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C7566075 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 14/6/2019 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Nguyễn Trãi,  
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nam
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17. Nguyễn Anh Quân, sinh ngày 02/8/2021 tại Hàn Quốc 

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 2211 ngày 24/9/2021 
Hiện trú tại: 35-4, Muhak-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul,  
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2453700 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 28/9/2021 
 

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Hoàng Nguyên, sinh ngày 23/6/2016 tại Quảng Nam 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tam Đàn,  
huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, theo Giấy khai sinh số 150 
ngày 25/7/2016 
Hiện trú tại: #59, Yanghak-ro, Buk-gu, Pohang-si, 
Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C6771373 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 22/02/2019 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam 
 

Giới tính: Nam

19. Đinh Minh Sang, sinh ngày 24/6/2021 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 1884 ngày 03/8/2021 
Hiện trú tại: 21-1 Sageundong-gil, Seongdong-gu, Seoul,  
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2429815 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 07/8/2021 
 

Giới tính: Nam

20. Phạm Duy Nghĩa, sinh ngày 09/3/2017 tại Bắc Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Giao Tiến,  
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, theo Giấy khai sinh số 155 
ngày 26/4/2017 
Hiện trú tại: 29-2 Dasanro 33llagil, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C9354589 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp 
ngày 14/12/2020 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Giao Tiến, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định 

Giới tính: Nam
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21. Lê Minh Nhi, sinh ngày 15/7/2012 tại Quảng Ninh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thành, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy khai sinh  
số 134 ngày 23/7/2012 
Hiện trú tại: 1101ho, 110dong, 35 Sanghak-ro, Buk-gu, 
Busan-si, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C9072685 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 16/3/2020 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Cẩm Thành,  
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

22. Trần Thiên Ân, sinh ngày 23/8/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô,  
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, theo Giấy khai sinh số 263 
ngày 06/10/2015 
Hiện trú tại: 201ho, 16-1, Suha-gil, 19 Beon-gil, Gwangju-si, 
Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2429528 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 31/7/2021 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, 
tỉnh Tây Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

23. Bùi Minh Anh, sinh ngày 23/8/2021 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 2141 ngày 10/9/2021 
Hiện trú tại: #203ho, 18-8, Hammok 3-gil, Deoksan-eup, 
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N2455609 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 14/9/2021 
 

Giới tính: Nữ 

24. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 29/8/2020 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 336 ngày 09/02/2023 

Giới tính: Nam
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Hiện trú tại: 30, Hanam-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, 
Haenam-dong, Buyeongsarang-ro.306-1602, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00234330 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn 
Quốc cấp ngày 16/02/2023 
 

25. Vũ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/9/1992 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Kiền Bái,  
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, theo Giấy khai sinh 
số 30 ngày 15/4/1997 
Hiện trú tại: 302ho, 14gil157, Samseongyoro, Seongbukgu, 
Seoul, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00014022 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 12/07/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Hưng, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

26. Đoàn Kim Trúc, sinh ngày 03/10/2012 tại Bình Thuận 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, theo Giấy khai sinh 
số 148 ngày 19/10/2012 
Hiện trú tại: 201, 4-5 Mansuseo-ro, 11 beon-gil, Namdong-gu, 
Incheon, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C6517465 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 18/01/2019 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tiến Thành,  
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
 

Giới tính: Nữ 

27. Trần Bùi Thảo My, sinh ngày 04/8/2008 tại Kon Tum 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đắk Xú,  
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, theo Giấy khai sinh số 39 
ngày 29/4/2011 
Hiện trú tại: 100 Cheokgol-gil, Jugyo-myeon, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do, Hàn Quốc 

Giới tính: Nữ 
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Hộ chiếu số: Q00154676 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn 
Quốc cấp ngày 23/10/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon Tum 
 

28. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/11/2007 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hợp Đức, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, theo Giấy khai sinh số 267 
ngày 22/11/2007 
Hiện trú tại: 45 Yonggung ro, Seopo myeon, Sacheon si, 
Gyeongsangnam do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: N24192874 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 02/03/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ dân phố Quyết Tiến 2, 
phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

29. Trần Phương Tuệ Anh, sinh ngày 20/6/2022 tại Hàn Quốc 
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 
theo Giấy khai sinh số 3057 ngày 08/8/2022 
Hiện trú tại: 806-ho, 720-dong, 100 Deokyeongdae-ro1190beon-gil, 
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: Q00233470 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 13/01/2023 
 

Giới tính: Nữ 

30. Hoàng Thị Thu, sinh ngày 15/4/1991 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, theo Giấy khai sinh số 42 
ngày 19/6/1991 
Hiện trú tại: 31-8, Songdo-ro 212beo-gil, Gwangsan-gu, 
Gwangju, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C1852243 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 09/06/2016 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Đồng Hòa, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 
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31. Hồ Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 09/10/1981 tại Hậu Giang 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Trị,  
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, theo Giấy khai sinh số 81 
ngày 16/3/2007 
Hiện trú tại: 9-5, Baegok-daero 624beon-gil, Idong-eupCheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: K0148444 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
cấp ngày 11/3/2022 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Trị, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang 
 

Giới tính: Nữ 

32. Kim Gia Hân, sinh ngày 02/6/2020 tại Long An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An, theo Giấy khai sinh số 06 ngày 29/6/2020 
Hiện trú tại: Room 501, Jungwoo, Felice 2, Bucheon-ro,  
57 beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C9413335 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 14/10/2020 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 3, xã Long An, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 
 

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 04/02/1985 tại Đồng Tháp 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Xương, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo Giấy khai sinh số 78 
ngày 08/7/2004 
Hiện trú tại: # (Seongsan-dong) 602, Gongdan-ro, Seongsan-gu, 
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc 
Hộ chiếu số: C5318867 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh  
cấp ngày 30/05/2018 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp. 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1306/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 405/TTr-CP ngày 25/8/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 04 cá nhân hiện đang cư trú tại 

tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÁC CÁ NHÂN HIỆN CƯ TRÚ TẠI TÂY NINH 
ĐƯỢC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2023  
của Chủ tịch nước) 

 
1. Huang, Hsueh - Hsuan, sinh ngày 02/6/1986 tại Tây Ninh 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Phước, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 02  
ngày 30/01/2004 
Hiện trú tại: ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, 
tỉnh Tây Ninh 
Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Tuyết Hiên 
 

Giới tính: Nữ 

2. Juan, Shih - Yu - Hao, sinh ngày 19/5/1985 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam, 
thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 402  
ngày 17/12/1990 
Hiện trú tại: ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ngọc Tốt 
 

Giới tính: Nữ 

3. Juan Shih, Yu - Chen, sinh ngày 02/02/1979 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thái Bình,  
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 719  
ngày 17/9/1990 
Hiện trú tại: ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh 
Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ngọc Trân 
 

Giới tính: Nữ 

4. Fan, Yu - Yen, sinh ngày 27/01/1981 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hưng Thuận,  
thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 111  
ngày 25/6/2007 
Hiện trú tại: ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 
Có tên gọi Việt Nam là: Phạm Ngọc Diễm. 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1307/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 400/TTr-CP ngày 25/8/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 32 công dân hiện đang cư trú tại 

Singapore (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2023  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Trương Thị Ngọc Yến, sinh ngày 12/10/1995 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 536 
ngày 14/12/2007 
Hiện trú tại: Apt Blk 102B Bidadari Park Drive,#14-227, 
S342102 
Hộ chiếu số: B7773383 cấp ngày 26/4/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà B126/2 Khu phố 5, 
phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

2. Sú Nhiệt Sâu, sinh ngày 13/12/1977 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Hoa,  
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 118  
ngày 27/01/1978 
Hiện trú tại: Apt Blk 250 Jurong East Street 24,#11-154, 
S600250 
Hộ chiếu số: N2138169 cấp ngày 04/10/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 13, phố 2, ấp 4,  
xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

3. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/5/1982 tại Thái Bình 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 60  
ngày 12/5/1982 
Hiện trú tại: Apt Blk 553 Choa Chu Kang North 6,#02-08, 
S680553 

Giới tính: Nữ 
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Hộ chiếu số: N1863884 cấp ngày 29/11/2017 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu III, ấp Phước Hòa,  
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
 

4. Nông Thị Ngọc, sinh ngày 21/4/1986 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Hoa,  
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 945  
ngày 16/6/1986 
Hiện trú tại: Apt Blk 502a Yishun Street 51,#04-416, S761502 
Hộ chiếu số: N2414436 cấp ngày 02/11/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 32, phố 1, ấp 4,  
xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

5. Hà Thị Diệu Hiền, sinh ngày 01/01/1991 tại Long An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Định Quán, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 68  
ngày 29/01/1991 
Hiện trú tại: Apt Blk 293C Bukit Batok Street 21,#24-524, 
S653293 
Hộ chiếu số: C3574259 cấp ngày 23/6/2017 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu phố Hiệp Cường,  
thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

6. Trịnh Thị Huế, sinh ngày 20/12/1992 tại Hải Dương 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Thanh Cường, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Giấy khai sinh số 53  
ngày 13/4/2015 
Hiện trú tại: Blk 392 Yishun Avenue 6, #02-1002, S760392 
Hộ chiếu số: B8282622 cấp ngày 26/9/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: đội 15, thôn Vĩnh Ninh,  
xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nữ 
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7. Võ Thị Mỵ, sinh ngày 02/11/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh  

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh  
số 180 ngày 07/11/1990 
Hiện trú tại: Blk 11 Eunos Crecent # 15-2753, S400011 
Hộ chiếu số: B8614995 cấp ngày 10/12/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 4 ấp 7, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Thúy Loan, sinh ngày 01/01/1991 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, 
huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 337 
ngày 20/8/2010 
Hiện trú tại: 34 Segar Road, #16-28, Lobby G Blossom 
Residences S677723 
Hộ chiếu số: N2138358 cấp ngày 01/11/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 1 Chung cư Tôn Thất Thuyết, 
Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

9. Võ Thùy Trang, sinh ngày 06/6/1983 tại Cần Thơ 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường An Lạc, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Giấy khai sinh số 82 
ngày 15/6/1983 
Hiện trú tại: Apt Blk 505 Choa Chu Kang Street 51, #10-187, 
S680505 
Hộ chiếu số: N2076379 cấp ngày 14/5/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khóm 2, thị trấn Trà Cú, 
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
 

Giới tính: Nữ 

10. Nguyễn Thị Lân, sinh ngày 05/10/1978 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 3324 ngày 10/10/1978 

Giới tính: Nữ 
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Hiện trú tại: Apt Blk 505 Choa Chu Kang Street 51,  
#04-185, S680505 
Hộ chiếu số: N2329929 cấp ngày 02/7/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 9, phường Lĩnh Nam,  
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

11. Phan Thị Thúy Diễm, sinh ngày 21/8/1993 tại Sóc Trăng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Thạnh 3, 
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Giấy khai sinh số 28 
ngày 21/3/2008 
Hiện trú tại: Blk 694A Woodlands Drive 62, #10-06, S731694 
Hộ chiếu số: C0086312 cấp ngày 06/3/2015 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 27 tỉnh lộ 933B ấp An Bình, 
xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 
 

Giới tính: Nữ 

12. Trần Thị Hằng Ny, sinh ngày 03/02/1992 tại Cà Mau 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú,  
huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Giấy khai sinh số 569  
ngày 24/8/1998 
Hiện trú tại: Blk 619B Punggol Drive, #04-771, S822619 
Hộ chiếu số: N2415279 cấp ngày 21/3/2022 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 673 Phạm Hùng, Phường 8, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

13. Nguyễn Hồ Uyên Viên, sinh ngày 11/3/1990 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 306 ngày 15/7/1991 
Hiện trú tại: Blk 805D Keat Hong Close, #08-96, S684805 
Hộ chiếu số: C3700147 cấp ngày 18/8/2017 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 178/2/7 Phan Đăng Lưu, 
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
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14. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 20/02/1986 tại Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phước 
Trung, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  
Giấy khai sinh số 110 ngày 27/3/1992 
Hiện trú tại: Apt Blk 357B Admiralty Drive, #14-146, S752357 
Hộ chiếu số: B6540552 cấp ngày 18/4/2012 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 3728 khu phố 5, phường 
Phước Trung, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 02/5/1980 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 62 
ngày 05/10/2010 
Hiện trú tại: Blk 140 Bishan Street 12, #03-496, S570140 
Hộ chiếu số: N2076141 cấp ngày 16/4/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: cụm 7, thôn Hu Trì, xã Vinh 
Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

16. Bành Quế Hiền, sinh ngày 09/10/1987 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 376 ngày 17/10/1987 
Hiện trú tại: Blk 494G Tampines Street 45, #08-550, S527494 
Hộ chiếu số: N2329962 cấp ngày 07/7/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5F/11A Bình Đông, Phường 14, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

17. Trần Thị Duyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Long An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 5, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An, Giấy khai sinh số 111 ngày 20/7/2007 

Giới tính: Nữ 
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Hiện trú tại: Apt Blk 269 Tampines Street 21, #05-209, S520269 
Hộ chiếu số: B9277417 cấp ngày 18/7/2014 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 27/33A Trần Khát Chân, 
Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

18. Nguyễn Tường Ái Linh, sinh ngày 04/01/1989 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 26 
ngày 24/01/1989 
Hiện trú tại: Blk 187A Bedok North Street 4, #06-36, S461187 
Hộ chiếu số: B6988912 cấp ngày 31/7/2012 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24A đường số 33, ấp Tân Thành, 
xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

19. Võ Thị Ngọc Thạch, sinh ngày 13/5/1981 tại An Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 235 
ngày 19/5/1981 
Hiện trú tại: Blk 92A Telok Blangah Street 31, #25-219, 
S101092 
Hộ chiếu số: B9739854 cấp ngày 24/10/2014 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 675/31B khu phố 4, phường 
Tân Hưng, đường Trần Xuân Soạn, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

20. Đinh Thị Hồng Thủy, sinh ngày 12/9/1982 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hạ Lý,  
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 76 
ngày 07/10/1982 
Hiện trú tại: Apt Blk 101 Rivervale Walk, #13-28, S540101 

Giới tính: Nữ 



 
46 CÔNG BÁO/Số 1127 + 1128/Ngày 16-11-2023 
  

Hộ chiếu số: B8956510 cấp ngày 24/3/2014 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 222 phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
 

21. Võ Thị Cẩm Huyền, sinh ngày 01/10/1992 tại Bến Tre 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Giấy khai sinh số 02 ngày 23/8/1996 
Hiện trú tại: Blk 185D Riverdale Crescent, #07-147, S544185 
Hộ chiếu số: B8579108 cấp ngày 17/12/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 34 Chợ Củ, xã Thạnh Ngãi, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
 

Giới tính: Nữ 

22. Đặng Thị Trang, sinh ngày 12/9/1985 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp,  
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh  
số 207 ngày 14/12/2001 
Hiện trú tại: Blk 313 Hougang Avenue 5, #12-171, S530313 
Hộ chiếu số: N2076348 cấp ngày 14/5/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Quần Mục I, xã Đại Hợp, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  
 

Giới tính: Nữ 

23. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/01/1991 tại Thừa 
Thiên Huế 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc,  
tỉnh Thừa Thiên Huế, Giấy khai sinh số 25 ngày 29/11/2017 
Hiện trú tại: Blk 100 Whampoa Drive, #03-182, S320100 
Hộ chiếu số: C8198314 cấp ngày 19/9/2019 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: đội 2, thôn Thủy Tụ, xã Lộc 
Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Giới tính: Nữ 
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24. Trần Kim Mỹ, sinh ngày 12/01/1992 tại Thành phố  

Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 18 ngày 11/02/1992 
Hiện trú tại: Blk 140C Corporation Drive, #15-62, S613140 
Hộ chiếu số: B7874340 cấp ngày 02/5/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 503-C4 Chung cư An Sương, 
Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  
 

Giới tính: Nữ 

25. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 10/10/1979 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 2269 ngày 15/10/1979 
Hiện trú tại: Blk 675B Yishun Avenue 4, #06-788, S762675 
Hộ chiếu số: N1905574 cấp ngày 16/7/2018 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 5 B225 khu T2, phường 
Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 01/01/1985  
tại Đồng Tháp 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Giấy khai sinh số 2173/1986 
ngày 06/12/1986 
Hiện trú tại: Apt Blk 165A Tech Whye Crescent, #13-307, 
S681165 
Hộ chiếu số: B8594274 cấp ngày 24/10/2013 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 622, ấp 2, xã Tân 
Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
 

Giới tính: Nữ 

27. Lê Thị Thảo, sinh ngày 06/5/1988 tại Kiên Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Giấy khai sinh số 90 
ngày 19/4/1999 

Giới tính: Nữ 
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Hiện trú tại: Blk 208A Clementi Avenue 6, #12-113, 
S121208 
Hộ chiếu số: C0089128 cấp ngày 27/02/2015 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 119 ấp Xuân Đông,  
xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 
 

28. Châu Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 27/11/1984 tại Nghệ An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Bình, 
huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Giấy khai sinh số 69  
ngày 15/4/2009 
Hiện trú tại: Blk 1 Haig Road, #12-561, S430001 
Hộ chiếu số: B7266285 cấp ngày 27/11/2012 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm 3, xã Nghĩa Bình,  
huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 
 

Giới tính: Nữ 

29. Hoàng Thị Kim Anh, sinh ngày 16/7/1993 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 173 ngày 16/8/1993 
Hiện trú tại: 23 Yishun Central 1, #06-52, S768801 
Hộ chiếu số: N1965531 cấp ngày 29/6/2018 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24 đường Trương Vĩnh Ký, 
Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

30. Kiều Thị Lanh, sinh ngày 20/12/1993 tại Long An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Hưng, 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Giấy khai sinh số 51  
ngày 26/4/2012 
Hiện trú tại: Blk 102 Bukit Batok West Avenue 6, #05-86, 
S650102 

Giới tính: Nữ 
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Hộ chiếu số: C0211580 cấp ngày 22/4/2015 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu phố III, thị trấn Vĩnh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
 

31. Văng Thị Bích Ly, sinh ngày 05/3/1983 tại An Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ,  
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Giấy khai sinh số 57  
ngày 21/12/1987 
Hiện trú tại: Blk 878B Tampines Avenue 8, #06-19, S522878 
Hộ chiếu số: N2414198 cấp ngày 27/10/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 63F đường Nguyễn Ngọc 
Thạch, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
 

Giới tính: Nữ 

32. Huỳnh Thụy Thu Hà, sinh ngày 12/01/1986 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 15 ngày 27/01/1986 
Hiện trú tại: Blk 421 Bukit Batok West Avenue 2, #03-163, 
S650421 
Hộ chiếu số: N2328878 cấp ngày 16/3/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Singapore  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 212/61/24 Nguyễn Thiện Thuật, 
Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Giới tính: Nữ 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 1280/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020  

của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia  
về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam  

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần 
thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về 
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thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Ủy ban), cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi Điều 2 như sau:  

“Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính 

phủ nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan 

trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Chủ 

tịch sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch sử dụng con dấu 

của bộ nơi công tác. Trường hợp khi được Chủ tịch ủy quyền để thực hiện các 

nhiệm vụ của Ủy ban, các Phó Chủ tịch được sử dụng con dấu của Thủ tướng 

Chính phủ; Văn phòng cơ quan thường trực sử dụng con dấu của Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam”. 

2. Sửa đổi khoản 1 của Điều 4 như sau:  

“Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà”. 

3. Sửa đổi khoản 2 của Điều 5 như sau:  

“2. Cơ quan thường trực của Ủy ban có Văn phòng giúp việc đặt tại Cục Biển 

và Hải đảo Việt Nam. Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ủy 

ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

a) Văn phòng cơ quan thường trực gồm: Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam, 01 Phó Chánh Văn phòng và các thành viên giúp việc, 

làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó 

Chủ tịch thường trực Ủy ban - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội 

dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo 

quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có biển và các thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 THỦ TƯỚNG  

 
Phạm Minh Chính  
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 1058/CĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2023 

 
CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách,  
trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo  

và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 
 

- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  
Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông 
Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương ven biển. 

 
Sau 06 năm triển khai, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy 
ban châu Âu (EC) đã đạt được một số kết quả và có nhiều chuyển biến tích cực. 
Tuy nhiên, đợt thanh tra thực tế lần thứ 4 của Đoàn Thanh tra EC (từ ngày 10 
đến 18 tháng 10 năm 2023) đã cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc 
phục như: (i) Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển 
nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra; (ii) Công tác thực thi pháp luật tại địa phương còn 
chưa đồng bộ, trách nhiệm thi hành công vụ của một số tổ chức, cá nhân còn rất 
hạn chế, chậm trễ trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm khai thác IUU; 
đặc biệt là vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử phạt 
hành vi vi phạm quy định về mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển; (iii) Công 
tác quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát hoạt động của tàu cá chưa quyết liệt, chặt 
chẽ đảm bảo theo quy định; (iv) Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 
vẫn còn yếu và nhiều thiếu sót. Nếu không sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn 
chế trên thì nguy cơ bị nâng cảnh báo lên “Thẻ đỏ” là rất cao.  
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Nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan của nhiều cơ quan quản lý liên quan, 
đặc biệt là một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để, toàn diện các 
nhiệm vụ, giải pháp được giao. Người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ban, 
ngành và lực lượng chức năng tại địa phương chưa nêu cao trách nhiệm trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực 
Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” không phải chỉ để đối phó với EC 
mà là vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, đảm bảo lợi ích của người dân; phát triển 
ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm 
quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ 
môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững, phát triển bền vững kinh tế biển gắn 
với đảm bảo an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu đồng chí Bộ trưởng các bộ có liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển thống nhất nhận thức, quan 
điểm trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức 
năng trực thuộc; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chỉ đạo triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU, quyết 
tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 (dự kiến vào cuối 
Quý II năm 2024); cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực 
Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW ngày 20 tháng 3 năm 2020 về tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy định; các ý kiến chỉ đạo, công điện, kết 
luận của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13 
tháng 02 năm 2023, Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2023, Thông 
báo kết luận số 412/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2023); các ý kiến chỉ đạo, kết 
luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan; 
gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức 
năng với kết quả thực hiện chống khai thác IUU. 

2. Đảm bảo nguồn lực, kinh phí, bố trí cán bộ đủ năng lực, chuyên môn nghiệp 
vụ, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác 
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chống khai thác IUU; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng 
cố tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, hình ảnh của 
đất nước trên trường quốc tế. 

3. Về thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn pháp luật 

Tiếp tục triển khai thực hiện các hình thức, hoạt động thông tin truyền thông 
phù hợp cả trong nước và trên diễn đàn quốc tế về nỗ lực chống khai thác IUU của 
Việt Nam; tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật chống khai thác IUU cho 
cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Về khung pháp lý, cơ chế, chính sách 

- Trên cơ sở các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4 về kiểm soát 
nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu bằng tàu công-ten-nơ, xử phạt hành vi 
vượt ranh giới cho phép trên biển được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá, rà 
soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo 
thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và điều kiện của nước ta.  

- Ban hành cơ chế, chính sách chuyển đổi, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân tự nguyện 
không tham gia hoạt động khai thác thủy sản hoặc tàu cá không còn đủ điều kiện 
theo quy định. 

5. Về công tác quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá 

- Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn đảm bảo nắm chắc thực 
trạng (số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp 
phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa 
bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS…); xử lý nghiêm, triệt để theo quy 
định tàu cá “03 không”, tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. 

- Tổ chức làm việc, trực tiếp hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng 
kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá 
quốc gia (VNFishbase). 

- Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu 
cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS 
(không báo cáo vị trí 6 tiếng một lần, mất kết nối quá 10 ngày không đưa tàu về 
bờ, mất kết nối trên 6 tháng, 01 năm; lập danh sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ 
việc vi phạm). 
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- Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng (kể cả cảng 
cá tư nhân), xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, 
đánh dấu tàu cá), có lắp đặt thiết bị VMS, đặc biệt là thiết bị VMS trên tàu phải 
hoạt động liên tục theo quy định. 

- Quản lý, kiểm soát 100% tàu cá tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết 
lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời 
ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.  

6. Về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

- 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai 
thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá…) phải được giám sát và truy xuất 
nguồn gốc (đảm bảo về Nhật ký khai thác, dữ liệu VMS, sản lượng và thành phần 
loài phù hợp với nghề khai thác, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp chuyển tải 
trên biển, sản lượng đối với loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm… cần phải 
theo dõi, kiểm soát chặt chẽ). 

- Thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản 
khai thác trong nước, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp hợp thức hóa 
hồ sơ (nếu đủ căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các loài cá ngừ vây 
vàng, mắt to, cá cờ kiếm. 

- Tổng rà soát các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu 
đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu đủ 
căn cứ xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào các lô hàng đối với các loài cá ngừ 
vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm. 

- Hoàn thiện, đưa vào sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để theo 
dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định công tác xác nhận, chứng 
nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác trong nước. 

- Kiểm soát theo quy định các lô hàng nhập khẩu sản phẩm thủy sản khai thác 
đối với loài cá cờ kiếm, cá ngừ vây ngực dài bằng tàu công-ten-nơ. 

7. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm 

- Thực hiện các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất 
hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm. 
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- Xác minh, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối 
VMS theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện 
sang tên, đổi chủ theo quy định. 

- Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá gửi thiết bị VMS trên tàu cá 
khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác. 

- Tích cực nắm thông tin tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, thu thập các chứng cứ, 
tài liệu liên quan tại các nước để cung cấp cho lực lượng chức năng trong nước 
điều tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. 

- Khẩn trương củng cố, truy tố xét xử hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, 
ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. 

8. Về hợp tác quốc tế 

Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện đường dây nóng giữa Việt Nam và các 
nước Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin; tổ chức các Đoàn công tác 
liên ngành làm việc với các nước bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam, nắm bắt 
tình hình, có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm. 

9. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, xử 
lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước các tổ chức, cá nhân 
không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; định kỳ trước ngày 25 hàng 
tháng báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (qua Cục Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. 

Thủ tướng Chính phủ: (i) Phê bình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu sâu sát, lơ là 
chủ quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chuẩn bị nội dung, kế hoạch còn nhiều 
thiếu sót mà Đoàn đã phát hiện tại thời điểm thanh tra; yêu cầu tổ chức kiểm điểm 
trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước các tổ 
chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 
năm 2023; (ii) Biểu dương tỉnh Bình Định; đề nghị khen thưởng, động viên, khích 
lệ tổ chức, cá nhân chuẩn bị nội dung, kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của EC 
cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
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10. Các ban, bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 
động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU; chủ động triển khai hiệu quả các 
nhiệm vụ, biện pháp được giao tại Phụ lục kèm theo Công điện này.  

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo Quốc gia về IUU) kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo 
Quốc gia về IUU kết quả thực hiện Công điện này./. 

 
 THỦ TƯỚNG 

 
Phạm Minh Chính 
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